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đen trắng

bianco

Cô ấy mặc quần màu trắng.
Indossa pantaloni bianchi.

Lezione 56 · Abbigliamento e taglie

nero

Ben mặc một chiếc áo sơ mi
màu đen.

Ben indossa una camicia nera.

Lezione 56 · Abbigliamento e taglie

đỏ xanh dương

blu

Xanh dương có phải là màu
yêu thích của bạn không?

Il blu è il tuo colore preferito?

Lezione 56 · Abbigliamento e taglie

rosso

Hoa hồng đỏ chẳng phải là
đẹp nhất sao?

Le rose rosse non sono le
migliori?

Lezione 56 · Abbigliamento e taglie

xanh lá vàng

giallo

Cô ấy thích những chiếc áo
sơ mi màu vàng.

Le piacciono le camicie gialle.

Lezione 56 · Abbigliamento e taglie

verde

Bạn có lấy chiếc váy màu
xanh lá không?

Prenderesti il vestito verde?

Lezione 56 · Abbigliamento e taglie

màu màu hồng

rosa

Tôi nhìn thấy một bông hoa
màu hồng.

Vedo un fiore rosa.

Lezione 57 · Colori — Oltre le basi

un colore

Bạn thích màu gì?
Che colore ti piace?

Lezione 56 · Abbigliamento e taglie
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màu tím nâu

marrone

Tôi nhìn thấy một con chó
màu nâu.

Vedo un cane marrone.

Lezione 57 · Colori — Oltre le basi

viola

Tôi thấy một bông hoa màu
tím.

Vedo un fiore viola.

Lezione 57 · Colori — Oltre le basi

xám bằng vàng

dorato

Chiếc nhẫn này bằng vàng.
L'anello è dorato.

Lezione 57 · Colori — Oltre le basi

grigio

Con mèo này có màu xám.
Il gatto è grigio.

Lezione 57 · Colori — Oltre le basi

màu bạc màu be

beige

Cô ấy mặc một chiếc áo sơ
mi màu be.

Lei indossa una camicia beige.

Lezione 57 · Colori — Oltre le basi

argentato

Chiếc xe ô tô này có màu
bạc.

La macchina è argentata.

Lezione 57 · Colori — Oltre le basi

xanh hải quân sáng

luminoso

Mặt trời rất sáng.
Il sole è molto luminoso.

Lezione 57 · Colori — Oltre le basi

blu marino

Áo khoác của anh ấy có màu
xanh hải quân.

La sua giacca è blu marino.

Lezione 57 · Colori — Oltre le basi
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tái tối

buio

Căn phòng rất tối.
La stanza è molto buia.

Lezione 57 · Colori — Oltre le basi

pallido

Đứa trẻ bị ốm trông rất tái.
Il bambino malato è pallido.

Lezione 57 · Colori — Oltre le basi

kẻ sọc

a righe

Anh ấy mặc một chiếc áo kẻ
sọc.

Indossa una camicia a righe.

Lezione 57 · Colori — Oltre le basi
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